Đề cương Ôn tập HK 1 Tin 8
I/ Trắc Nghiệm:
Câu 1 Việc khai báo biến gồm:
a. khai báo tên biến
b. Khai báo kiểu dữ liệu của biến
c. Khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến
d. tất cả đều sai
Câu 2 Phần thân chương trình bắt buộc phải có
a.đúng
b.sai
Câu 3 kiểu integer là kiểu:
a. kiểu số thực.
b. kiểu số nguyên.
c. kiểu ký tự.
d.Tất cả đều sai.
Câu 4 Kiểu char là kiểu
a. kiểu số thực.
b. kiểu số nguyên.
c. kiểu 1 ký tự.
d.Tất cả đều sai.
Câu 5 Kiểu string là kiểu
a. kiểu số thực.
b. kiểu số nguyên.
c. kiểu xâu ký tự.
d.Tất cả đều sai.
Câu 6Từ khóa program dùng để
a. khai báo tên chương trình.
b. khai báo tên biến.
c. Khai báo thư viện.
d. Tất cả đều sai.
Câu 7 Cấu trúc rẽ nhánh có mấy dạng
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Câu 8 Trong các ngôn ngữ lập trình cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng?
a. câu lệnh điều kiện
b. câu lệnh lặp
c. câu lệnh writeln
d. tất cả đều sai.
Câu 9 Cú pháp nào sau thể hiện câu lệnh điều kiện dạng thiếu?
a. if <điều kiện> then <câu lệnh>;
b. if <điều kiện> then <câu lệnh 1>else <câu lệnh 2>;
c. var tên biến:kiểu dữ liệu;
d. Tất cả đều sai.
Câu 10 Cú pháp nào sau thể hiện câu lệnh điều kiện dạng đủ?
a. if <điều kiện> then <câu lệnh>;
b. if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;
c. var  tên biến:kiểu dữ liệu;
d. Tất cả đều sai.
Câu 11 Từ khóa Uses dùng để
a. khai báo tên chương trình.
b. khai báo tên biến.
c. Khai báo thư viện.
d. Tất cả đều sai.
Câu 12 với phép tính 16:3 .Nếu dùng div thì bằng
a. 3
b. 16
c. 5
d. 1
Câu 13 với phép tính 16:3 .Nếu dùng mod thì bằng
a. 3
b. 16
c. 5
d. 1
Câu 14 Phép so sánh khác ký hiệu trong pascal là:
a. =
b. #
c. @
d. <>
Câu 15: Trong pascal, kí hiệu nào là quy định phép cộng
a. +
b. -
c. *
d. /
Câu 16: Trong pascal, kí hiệu nào là quy định phép trừ
a. +
b. -
c. *
d. /
Câu 17 : Trong pascal, kí hiệu nào là quy định phép nhân
a.+
b.-
c.*
d./
Câu 18: Trong pascal , phép so sánh bằng ký hiệu là
a. >
b.<
c.=
d.<>
Câu 19: Trong pascal , phép so sánh lớn hơn ký hiệu là
a. >
b.<
c.=
d.<>
Câu 20: Trong pascal , phép so sánh bé hơn ký hiệu là
a. >
b.<
c.=
d.<>
